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Môn



	
Chương trình và sách giáo khoa

	Nội dung điều chỉnh, bổ sung 
(nếu có)
(Những điều chỉnh về nội dung, thời lượng, thiết bị dạy học và học liệu tham khảo; xây dựng chủ đề học tập, bổ sung tích hợp liên môn; thời gian và hình thức tổ chức…)
	Ghi chú

	
	
Chủ đề/ Mạch nội dung
	

Tên bài học
	
1 tiết học/
35 phút
	
	

	






Tiếng
Việt
	





Sắc màu quê hương
	

Mùa lúa chín
	Đọc Mùa lúa chín
	2
	
	









	
	
	
	Viết chữ hoa Y, 
Yêu nước thương nòi
	1
	
	

	
	
	
	Từ chỉ sự vật, chỉ đặc điểm.
Câu kiểu Ai thế nào?
	1
	
	

	
	
	




Sông Hương
	Đọc Sông Hương
	1
	
	

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Nghe - viết Sông Hương
Phân biệt eo/oe; iu/iêu, an/ang
	1
	
	

	
	
	
	MRVT Quê hương (tiếp theo)
	1
	
	

	
	
	
	
Nghe - kể Sự tích Hồ Gươm
	
1
	Tích hợp Vị trí Địa lí trên bản đồ(Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm) Hà Nội))
	

	
	
	
	Luyện tập thuật việc được 
tham gia (tiếp theo)
	1
	
	

	
	
	
	Đọc một bài văn về quê hương
	1
	
	

	
Toán
	
Các số đến 1000
	Em làm được những gì?
	3
	
	

	
	
	Mét
	2
	
	

	Đạo đức
	Quê hương em
	Em yêu quê hương (tiết 2)
	1
	Luyện tập,
thực hành
	

	TNXH
	Con người và 
sức khỏe
	Cơ quan hô hấp 
	2
	
	

	Âm nhạc
	Chủ đề 6: Lời ru yêu thương (4 tiết)
	
Tiết 4: Nhạc cụ
	
1
	
	

	Mĩ thuật
	Chủ đề 4: Rừng cây nhiệt đới
	Chú hổ trong rừng (tiết 2)
	1

	
	

	HĐTN



SHTT
	Chủ đề 7: Yêu thương gia đình. Quý trọng phụ nữ

Sinh hoạt lớp tuần 26
	HĐGDTCĐ: Chia sẻ thời gian biểu hoạt động chung của gia đình. Xây dựng kế hoạch thực hiện một hoạt động chung của gia đình.
SHL: Vẽ tranh về gia đình
	1



1
	



THLM: môn MT (Vẽ tranh về gia đình)

	



